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Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
˗	 Tên gói thầu: Thư viện điện tử
˗	 Chủ đầu tư: Thư viện tỉnh Hưng Yên
˗	 Địa điểm thực hiện: Số 4, Bạch Đằng, Phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.
˗	 Thời gian thực hiện gói thầu: 15 ngày.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật hàng hóa
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:
	STT
	Tên sản phẩm
	Thông số kỹ thuật
	Số lượng
	Đơn vị tính

	I
	Hệ thống mạng LAN, máy tính
	 
	 

	1
	Dây mạng cat6
	Cuộn 305m
	2
	Cuộn

	2
	Đầu mạng RJ45
	hộp 200 chiếc
	1
	Hộp

	3
	Switch mạng
	8 cổng RJ45
	1
	Cái

	4
	Mordem wifi
	Bộ phát wifi 6 Asus RT-AX1800HP (hoặc tương đương) MU-MIMO V2 (Chuẩn AX/ AX1800Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 35 User Tốc độ LAN Gigabit (1000Mbps) Băng tần Wifi AX1800Mbps Angten 4 Ăng-ten ngoài Cổng giao tiếp RJ45 for Gigabits BaseT for WAN x 1, RJ45 for Gigabits BaseT for LAN x 4 Công nghệ Mesh Có Chuẩn kết nối Chuẩn AX (Wifi 6) Số thiết bị truy cập 30-40 User Mô tả khác Hỗ trợ công nghệ MU-MIMO và OFDMA, với bảo mật mạng AiProtection Classic do Trend MicroTM cung cấp, tương thích với hệ thống WiFi AiMesh của ASUS
	3
	Cái

	5
	Đường truyền internet (trong 1 năm)
	200mbps
	1
	Gói

	6
	Máy in thẻ nhựa
	Công nghệ in - In nhiệt thẩm thấu thăng hoa Tốc độ in - 180 thẻ Màu/800 thẻ đơn sắc đen Độ phân giải - 300 DPI Tùy chọn nâng cấp - Nâng cấp mã hóa thẻ từ/thẻ chip Nâng cấp kết nối internet Ribbon hỗ trợ - YMCKO YMCKOK 1/2 YMCKO - K
	1
	Cái

	7
	Máy trạm nghiệp vụ
	Chip i5, RAM 8GB, SSD 256 + Màn hình máy tính 21,45'' FHD
	17
	Bộ

	8
	Máy tính xách tay chuyên dùng
	Intel core i7, RAM 16GB, SSD 512, Màn hình máy tính 15,6'' FHD
	2
	Cái

	9
	Máy photocopy chuyên dùng 
	Tốc độ sao chụp liên tục: 25 bản / phút
Khổ giấy sao chụp (min - max): A6-A3
Sao chụp liên tục: 999 tờ
Độ phân giải: 600 dpi 
Thu nhỏ- Phóng to: 25-400%
Khay giấy vào: 2x550 tờ, Khay tay 100 tờ 
Bộ chia điện tử: Có sẵn/999 Bộ
Màn hình cảm ứng màu 10,1 inch
Bộ nhớ: 4GB (Ram 02GB+ Màn hình 2GB)
Tự động đảo mặt bản sao (Có sẵn)
Chức năng in, ngôn ngữ in:PCL5e, PCL6 
Chức năng quét ảnh vào thư mục, gửi email
Bảo hành: 80.000 bảnchụp/ 01 Năm
Bảo trì miễn phí trong vòng 02 năm
	1
	Cái

	10
	Phần mềm tích hợp cơ sở dữ liệu thư viện
	Cài đặt phần mềm ILIB lên máy chủ thư viện
	1
	Gói

	11
	Máy in + Scan
	HP LASERJET PRO 4103FDW PRINTER (2Z629A) – hoặc tương đương Chức năng: In/ Copy/ Scan/ Fax Khổ giấy chi tiết: A4, Letter, legal, executive, 8.5 x 13 in Tốc độ in: Tốc độ in đen trắng : lên đến 40 trang/phút Tốc độ in hai mặt (A4): lên tới 34 hình ảnh/phút Bộ nhớ: 512Mb In đảo mặt: Có Khay nạp bản gốc tự động (ADF): Có Độ phân giải: Chất lượng in đen trắng (tốt nhất) : Fine lines (1200 x 1200 dpi) Cổng giao tiếp: USB/ LAN/ WIFI
	1
	Cái

	12
	Ống gen bảo vệ
	Ống luồn dây điện tròn cứng chống cháy D20 (dài 2,92m/cây); Bằng nhựa, Có khả năng chống ăn mòn, chịu hóa chất và nhiệt độ cao.
	200
	mét

	II
	Máy chủ + tường lửa
	 
	 

	1
	Máy chủ vật lý
	- Chủng loại máy chủ: Rackmount 1U
- Khay đĩa (Chassis): Hỗ trợ mở mặt trước tối đa 8 khay đĩa 2.5 inch
- Bộ vi xử lý: 2 x Intel® Xeon® Silver 4416+ 2G, 20C/40T, 16GT/s, 37.5M
- Bộ nhớ: 128GB
- Card RAID với dung lượng Cache 8Gb
- Hỗ trợ các loại RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
- Ổ cứng: 2 x 960GB SSD SATA
- Cổng mạng: 4 cổng 1GbE
- Khe cắm mở rộng PCIe: hỗ trợ ≥ 3 x PCIe slots (1 x16 Gen4 + 2 x8 Gen4)
- Power Supply: 2 nguồn AC 800W
- Hỗ trợ các tính năng bảo mật sau:
 + TPM 2.0 FIPS
 + Cryptographically signed firmware
 + Chức năng khởi động an toàn (Secure Boot)
 + Ngăn ngừa các thay đổi trái phép với chức năng System Lockdown
 + Secure Erase
 + TLS 1.3 over HTTPS
 + Có sẵn Trusted Platform Module 2.0 
- Tính năng Quản trị: 
+ Có sẵn cống RJ45 dành riêng cho out of band
+ Màn hình LCD hiến thị tình trạng thiết bị
+ Hồ trợ quản trị máy chủ thông qua kết nối bluetooth, thông qua ứng dụng di động.
+ Hỗ trợ khả năng quản trị từ xa: cấu hình, update firmware, health monitoring, cài đặt OS
	1
	cái

	2
	Tường lửa
	FG-120G-BDL-950-12 "18 x GE RJ45 ports (including 1 x MGMT port, 1 X HA port, 16 x switch ports), 8 x GE SFP slots, 4 x 10GE SFP+ slots, SP5 hardware accelerated, dual AC power supplies
Hardware plus FortiCare Premium and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
	1
	cái


- Bất cứ thương hiệu, nhãn hiệu, mã hiệu nào nếu có trong bảng yêu cầu về kỹ thuật đều mang tính minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo hàng hóa có tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật, mỹ thuật, kiểu dáng, chức năng sử dụng “tương đương” hoặc tốt hơn so với các yêu cầu ở trên. Trường hợp nhà thầu đề xuất hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn phải cung cấp tài liệu chứng minh đi kèm bảng so sánh thông số kỹ thuật.
- (*) Tương đương được định nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa đã nêu trên.
1.3. Các yêu cầu khác
- Hàng hoá cung cấp phải có nguồn gốc, xuất xứ, nhãn hiệu (nếu có) rõ ràng và được bảo hành chính hãng theo quy định của nhà sản xuất.
- Hàng hóa cung cấp phải có các tài liệu kỹ thuật liên quan. 
- Cam kết bảo mật thông tin, an toàn an ninh thông tin tại đơn vị khi triển khai.
- Cam kết sản phẩm được bảo hành tối thiểu 12 tháng hoặc theo nhà sản xuất tùy theo thời gian nào dài hơn.
- Trong thời gian bảo hành nhà thầu phải thuyết minh phương án khắc phục sự cố trong 24 giờ kể từ khi có thông báo của chủ đầu tư
- Cam kết trong trường hợp toàn bộ hoặc một phần hàng hoá được kết luận là không đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định trong E-HSMT mà không phải do lỗi của đơn vị bảo quản và sử dụng, nhà thầu phải thu hồi vô điều kiện số lượng hàng hoá tương ứng và đền bù chi phí và mọi tổn thất liên quan nếu có.  
- Nhà thầu phải đính kèm 1 bảng so sánh thông số kỹ thuật hàng hóa chào thầu với yêu cầu của E-HSMT theo mẫu dưới đây:
	STT
	Danh mục
	Yêu cầu E-HSMT
	Thông số hàng hóa chào thầu
	Tham chiếu tài liệu chứng minh

	1
	
	
	
	Nêu rõ thông số ở file nào? Trang mấy thuộc E-HSDT

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


Mục 2. Bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Không có bản vẽ. 
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
- Thời gian, địa điểm: Tại bất kỳ thời điểm nào khi nhà thầu cung cấp hàng hóa là thiết bị cho Cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản
- Cách thức tiến hành:
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:
• Kiểm tra về chủng loại hàng hóa
• Thông số kỹ thuật của thiết bị
• Ký mã hiệu nhãn mác
• Xuất xứ
• Phụ kiện kèm theo thiết bị
- Chi phí kiểm tra, thử nghiệm (nếu có): Do nhà thầu tự chi trả.
- Cách thức xử lý đối với các hàng hóa là thiết bị không đạt yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm: Nhà thầu phải thay thế các hàng hóa là thiết bị không đạt yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm.
Mục 4. Yêu cầu chung phương án kỹ thuật
[bookmark: _Toc208949499]4.1. Các chỉ tiêu kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng trong triển khai mua sắm, lắp đặt, cài đặt, kiểm tra và hiệu chỉnh thiết bị
Tất cả các vật tư thiết bị sử dụng trong hệ thống phải đồng bộ và cùng tiêu chuẩn bởi do hệ thống được cấu thành từ nhiều thành phần, mỗi yếu tố đều ảnh hưởng đến hiệu năng và chất lượng chung của cả hệ thống.
Hàng hóa vật tư, thiết bị, hạ tầng kỹ thuật được cung cấp đảm bảo mới 100% chưa qua sử dụng, phải có văn bản chứng minh tính hợp lệ về kỹ thuật, chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng (trong nước, nước ngoài), nước sản xuất.
Phần đào tạo, tập huấn và chuyển giao công nghệ cho các hệ thống được đầu tư cần được thực hiện trong quá trình triển khai lắp đặt, nhằm hỗ trợ đội ngũ cán bộ vận hành tiếp nhận và làm chủ công nghệ để triển khai nhanh chóng.
Toàn bộ các hệ thống được xác định là trọn gói đến chân công trình (tại địa điểm triển khai như trong địa điểm đã xác định của nhiệm vụ ứng dụng CNTT) được cung cấp bởi các doanh nghiệp có năng lực kinh nghiệm, được các hãng sản xuất thiết bị ủy quyền (nếu có) và thông qua đấu thầu trong nước theo các qui định hiện hành của pháp luật Việt Nam.
[bookmark: _Toc81681974][bookmark: _Toc83682399][bookmark: _Toc115123624][bookmark: _Toc134708177]Hàng hóa được giao phải kèm theo đầy đủ bộ chứng từ như: Chứng chỉ xuất xứ nguồn gốc hàng hóa do nước sản xuất cung cấp (đối với hàng hóa nhập khẩu); bản kiểm định chất lượng hàng hóa do nhà sản xuất cung cấp (đối với thiết bị sản xuất trong nước); catalog hàng hóa; sách hướng dẫn sử dụng, Giấy/phiếu bảo hành, Giấy chứng nhận bảo hiểm, License phần mềm (nếu có).
 	4.2. Yêu cầu trong quá trình thực hiện
Địa điểm lắp đặt, cài đặt hệ thống theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Khối lượng lắp đặt, cài đặt theo danh mục và nội dung, quy mô đầu tư.
Việc triển khai lắp đặt, cấu hình hệ thống cần Kiểm định chất lượng và hiệu năng tối ưu. Để đạt được điều này, không chỉ đòi hỏi thiết bị, vật liệu sử dụng Kiểm định chất lượng, mà một phần không kém quan trọng chính là việc lắp đặt hệ thống. Để kết nối các thành phần trong hệ thống lại với nhau, tạo nên hiệu năng chung, cần có sự cài đặt một cách chuyên nghiệp và chính xác.
Các thao tác trong khi cài đặt có tác động vật lý trực tiếp đến các thiết bị nên quá trình cài đặt quyết định lớn đến chất lượng của hệ thống. Do vậy yêu cầu không thể thiếu trong quá trình thực hiện một hệ thống là phải được thực hiện đúng kỹ thuật bởi các nhân viên và chuyên gia kinh nghiệm.
Trước khi thực hiện, đơn vị thi công cần lập phương án đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện. Đồng thời phải có biện pháp đào tạo cho những người trực tiếp tại hiện trường.
Thỏa thuận thống nhất với Ban quản lý nhiệm vụ ứng dụng CNTT (nếu có) hoặc Ban chỉ đạo của Chủ đầu tư về phương án đảm bảo an toàn, phối hợp với các đầu mối quản lý chuyển trách tại địa phương để đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ chung của nhiệm vụ ứng dụng CNTT.
Trong quá trình thực hiện, hạn chế tối đa việc gây cản trở hoặc ảnh hưởng tới các hoạt động khác xung quanh khu vực.
Khi thi công lắp đặt, vận hành thử thiết bị phải theo sự hướng dẫn của các chuyên gia giám sát lắp đặt và chỉ những người đã qua khoá đào tạo huấn luyện về thi công lắp đặt thiết bị mới được tham gia lắp đặt thiết bị.
Tuyệt đối không được tự ý thay đổi hoặc thi công sai với thiết kế ban đầu. Khi thấy cần thiết thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế, đơn vị thực hiện phải trao đổi với cấp có thẩm quyền, sau khi thay đổi phải có biên bản xác nhận của các bên có liên quan.
Nếu có khối lượng công việc phát sinh trong quá trình thực hiện phải xin ý kiến của Chủ đầu tư, đơn vị thiết kế và phải đạt được sự thống nhất về phần khối lượng phát sinh của các đơn vị có liên quan. Đơn vị thi công phải lập biên bản xác nhận phần khối lượng phát sinh của các đơn vị có liên quan.
[bookmark: _Toc115123626][bookmark: _Toc134708179]4.3. Giải pháp phòng chống cháy nổ và an toàn vận hành
Về phương tiện an toàn cho người lao động: Nhằm ngăn ngừa hoặc giảm tác động của các yếu tố nguy hiểm và có hại trong quá trình thi công, người lao động sẽ và phải được trang bị các phương tiện bảo vệ đảm bảo các yêu cầu sau:
Trang bị các phương tiện bảo vệ để tạo ra những điều kiện thuận tiện nhất cho cơ thể con người thích ứng với môi trường xung quanh và bảo đảm điều kiện lao động tốt nhất.
Các phương tiện bảo vệ không gây ra các yếu tố nguy hiểm và có hại trong quá trình thi công.
Phương tiện bảo vệ cần đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ công nghiệp.
Phương tiện bảo vệ cần đảm bảo hiệu quả cao và sử dụng thuận tiện.
Trong từng loại công việc, lựa chọn các phương tiện bảo vệ tính đến yêu cầu an toàn cho loại công việc đó.
Trong trường hợp khi kết cấu của thiết bị, tổ chức quá trình thi công và phương tiện bảo vệ tập thể chưa đảm bảo an toàn lao động sẽ phải sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân.
Các phương tiện bảo vệ đảm bảo các chỉ tiêu an toàn, vệ sinh và sử dụng.
Về an toàn lao động:
- Về an toàn lao động, lắp đặt hệ thống: đảm bảo chống cháy, nổ, điện giật, sét, tránh rơi hỏng, rơi rớt thiết bị xuống mặt đất làm hư hại thiết bị, an toàn cho người khi xảy ra sự cố;
- Về an toàn phòng, chống cháy nổ: Phải đảm bảo tối đa khả năng chống cháy tại phòng đặt máy chủ, nơi làm việc, tránh các kết nối gây chạm, chập điện có thể phát cháy;
- Thoả mãn yêu cầu về chức năng sử dụng, tính chất nghiệp vụ đối với thiết bị và phần mềm, bảo đảm mỹ quan, giá thành hợp lý;
- Tiện nghi, vệ sinh, đảm bảo sức khoẻ cho người sử dụng, người quản trị hệ thống;
- Đảm bảo tuân thủ các điều kiện an ninh quốc phòng cho các hệ thống CNTT được qui định và ban hành.
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Lưới điện động lực và chiếu sáng làm việc riêng rẽ, có khả năng cắt điện toàn bộ phụ tải điện trong phạm vi khu vực thi công.
Việc tháo gỡ dây dẫn, sửa chữa hiệu chỉnh thiết bị điện phải do công nhân điện có trình độ về kỹ thuật an toàn điện thích hợp với từng loại công việc tiến hành.
Các thiết bị điện di động, máy điện cầm tay và đèn điện xách tay khi nối vào lưới điện phải qua ổ cắm. Việc đấu, nối phải thoả mãn các yêu cầu về kỹ thuật an toàn điện.
Việc thay cầu nhảy, bóng đèn phải do công nhân thực hiện. Khi làm phải dùng các phương tiện phòng hộ cá nhân.
Trước khi lắp ráp và sửa chữa điện hay thiết bị, phải cắt cầu dao cấp điện cho khu vực thao tác, tại cầu dao đó phải treo bảng “Cấm đóng điện! Có người làm việc trên đường dây”. Nếu cầu dao đó nằm ngoài trạm biến áp (cầu dao phân đoạn, rẽ nhánh) ngoài các biện pháp trên phải tạo ngắn mạch 3 pha ở phía đầu nguồn.
Các dụng cụ cầm tay: Khoan điện, đèn xách tay, máy biến áp, hạ áp, bộ biến đổi tần số,... cần phải thực hiện các yêu cầu:
Trước khi cấp phát dụng cụ mới: Kiểm tra cách điện với vỏ, thông mạch nối đất, xem cấu tạo bảo vệ có phù hợp với điều kiện sử dụng không. Nghiêm cấm sử dụng các dụng cụ điện cầm tay đã có dấu hiệu hư hỏng.
Hàng tháng phải kiểm tra an toàn của thiết bị.
Trước khi sử dụng các dụng cụ điện cầm tay, công nhân phải thực hiện kiểm tra các chi tiết mạch nối đất, các chi tiết quay, tình trạng của chổi than, vành góp.
Các cầu dao điện, máy tự ngắt phải có vỏ hoặc hộp bảo vệ, các phần dẫn điện của thiết bị điện phải được cách ly, có hàng rào che chắn, có biện pháp ngăn ngừa người không có phận sự tiếp xúc với nó.
Khi sử dụng thiết bị, đường dây điện cần tránh khả năng phát nóng do quá tải hoặc các mối nối dẫn điện không tốt.
Thiết kế vận hành của hệ thống
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Mô hình vật lý hệ thống

4.5. Yêu cầu đối với phần mềm tích hợp cơ sở dữ liệu thư viện
· Tích hơp dữ liệu cho phiên bản thư viện điện tử ILIB8.0 hoặc ILIB8.6 với các hạng mục:
- Tích hợp Dữ liệu danh mục: 
+ Nguồn bổ sung 
+ Nhà cung cấp 
+ Nơi xuất bản 
+ Nhà xuất bản 
+ Loại tài liệu 
+ Loại bạn đọc 
+ Trình độ 
+ Nghề nghiệp 
+ Kho
- Tích hợp phân hệ Bổ sung nhận tài liệu
- Tích hợp phân hệ Biên mục tài liệu in
- Tích hợp phân hệ Biên mục tài liệu số
- Tích hợp phân hệ Quản lý lưu thông
- Tích hợp phân hệ Quản lý xuất bản phẩm nhiều kỳ
- Tích hợp phân hệ Quản lý Kho
- Tích hợp phân hệ Quản trị hệ thống
- Tích hợp phân hệ Tra cứu trực tuyến Opac
· Các dữ liệu được tích hợp phải đảm bảo:
- Đầy đủ: Không thiếu trường dữ liệu quan trọng.
- Chính xác: Dữ liệu phải đúng bản chất, không sai lệch.
- Nhất quán: Cùng một thông tin phải giống nhau ở các hệ thống.
- Đúng định dạng: Tuân thủ chuẩn (ví dụ: ngày tháng, số CMND/CCCD phải đúng cấu trúc).
- Đúng thời điểm: Dữ liệu cập nhật kịp thời, không lỗi thời.
- Không trùng lặp: Không có dữ liệu lặp bản ghi.
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